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TÓM TẮT 

Kiệt sức làm cha mẹ là chủ đề đang dần trở nên được quan tâm trong quá trình hỗ trợ tâm lí 
cho gia đình và trẻ em-vị thành niên. Kiệt sức làm cha mẹ bắt đầu được khai phá tại các quốc gia 
phương Tây và đang được tiếp tục quan sát ở các nước phương Đông. Bài viết này trình bày sơ lược 
các nghiên cứu đã khai thác chủ đề kiệt sức làm cha mẹ trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Kết quả 
tìm kiếm tài liệu cho thấy các nghiên cứu trước đây tập trung nhiều vào việc thành lập khái niệm kiệt 
sức làm cha mẹ, xây dựng công cụ đánh giá đặc thù đến các nghiên cứu về các yếu tố có liên quan 
như yếu tố thuộc về cha mẹ và yếu tố thuộc về con cái, yếu tố gia đình và môi trường, văn hoá-xã 
hội. Từ đó, một vài điểm lưu ý về khoảng trống và định hướng cho các nghiên cứu tiếp nối được đề 
cập và bàn luận.  

Từ khóa: gia đình; kiệt sức làm cha mẹ; cha mẹ 
 

1. Đặt vấn đề 
Sự chuyển mình của con người và xã hội ngày nay tác động đến sự lựa chọn, định 

hướng giá trị của mỗi cá nhân khi họ bước vào các giai đoạn lập thân – lập nghiệp – lập gia 
đình. Yêu cầu của xã hội ngày càng cao trong khi các nguồn lực tái tạo năng lượng hạn chế 
nên các cá nhân dễ rơi vào trạng thái kiệt sức. Kiệt sức được quan sát thấy trong môi trường 
làm việc, đặc biệt là các ngành nghề chăm sóc sức khỏe và y tế. Tuy nhiên, hiện nay các nhà 
khoa học đã tìm ra nhiều chứng cứ cho thấy kiệt sức cũng có thể tồn tại ở các lĩnh vực không 
liên quan đến nghề nghiệp, trong đó có việc làm cha mẹ (Séjourné et al., 2018). 

Việc làm cha mẹ trong thế kỉ XXI có nhiều khác biệt và đặc thù hơn so với các giai 
đoạn trước đây về các điều kiện kinh tế – xã hội – văn hóa – giáo dục – chính trị cũng như 
các yếu tố về bình đẳng giới. Làm cha mẹ cũng được xem là một “công việc” có sự tiêu hao 
năng lượng và cũng yêu cầu đầu tư trí lực và vật lực. Tuy nhiên, so với công việc lao động 
trong xã hội thì việc làm cha mẹ có khả năng bị mắc kẹt lâu dài và vĩnh viễn trong sự hỗn 
loạn cảm xúc và kì vọng về sự phát triển của con. Điều này là không thể tránh khỏi, hay nói 
cách khác, cha mẹ không thể “nghỉ phép” hoặc “nghỉ việc” như khi sinh hoạt trong công 
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việc (Hubert & Aujoulat, 2018). Những người làm cha mẹ trải nghiệm tình trạng này trong 
một thời gian dài sẽ dẫn đến hiện tượng kiệt sức, khái niệm được quan tâm khi các cá nhân 
trải nghiệm căng thẳng trong thời gian kéo dài. Các biểu hiện kiệt sức làm cha mẹ xảy ra khi 
có sự mất cân bằng về nguồn lực và các yếu tố nguy cơ (Mikolajczak et al., 2018; Hubert & 
Aujoulat, 2018; Griffith, 2020). 

Hiện nay, các nghiên cứu về gia đình và sức khoẻ của người làm cha mẹ tại Việt Nam 
vẫn còn ở bước khởi đầu khám phá. Các nghiên cứu trên thế giới đang từng bước mô tả kiệt 
sức làm cha mẹ dưới tác động của nền văn hoá địa phương. Bài viết này trình bày một số 
nghiên cứu về kiệt sức làm cha mẹ đã triển khai trên thế giới và Việt Nam với các nội dung 
về xây dựng khái niệm, công cụ và các yếu tố có liên quan kiệt sức làm cha mẹ, từ đó đưa 
ra cái nhìn tổng thể về xu hướng nghiên cứu sức khoẻ tâm thần của người làm cha mẹ trong 
các bối cảnh văn hóa - xã hội khác nhau.  
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Phương pháp nghiên cứu 

• Mục đích 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu nhằm tổng hợp, phân tích và hệ 

thống hóa các lí thuyết, kết quả nghiên cứu và các báo cáo khoa học liên quan đến kiệt sức 
làm cha mẹ. Phương pháp này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khoảng trống 
nghiên cứu khi tổng quan, xây dựng cơ sở lí luận cho đề tài và định hướng cho việc lựa chọn 
các công cụ đo lường các yếu tố có liên quan.  

• Nội dung 
Các tài liệu trong và ngoài nước được thu thập và phân tích, tổng hợp để xây dựng 

tổng quan, nền tảng lí luận và bàn luận về các kết quả nghiên cứu thực trạng và mối liên hệ 
với các yếu tố liên quan đến kiệt sức làm cha mẹ trong gia đình hạt nhân. 

• Cách tiến hành 
Nghiên cứu tổng hợp tài liệu khoa học có liên quan với các từ khoá kiệt sức, kiệt sức 

làm cha mẹ trong các sách, bài báo trong nước và trên thế giới, luận văn và các báo cáo khoa 
học có liên quan.  

Các nguồn dữ liệu được sử dụng để tổng hợp tài liệu bao gồm Google Scholar, 
Research Gate, Open Access Library, Science Direct, Springer Link, Elsevier, Taylor and 
Francis, Tạp chí Việt Nam trực tuyến. Đặc biệt, các tài liệu liên quan kiệt sức làm cha mẹ 
được tham khảo trên nguồn dữ liệu burnoutparental.com - thành lập từ khuôn khổ dự án 
nghiên cứu liên văn hoá ICPB đầu tiên. 

Các thông tin có liên quan phục vụ cho nghiên cứu của từng bài báo được tóm tắt 
(critical review), sau đó người nghiên cứu tiến hành tổng hợp, tìm ra xu hướng chung và 
khoảng trống nghiên cứu. 

Các vấn đề nghiên cứu được tổng hợp theo chủ đề đặc thù có liên quan đến kiệt sức 
làm cha mẹ như việc thành lập và xây dựng khái niệm kiệt sức làm cha mẹ - phát triển từ 
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kiệt sức trong công việc, hệ thống công cụ đo lường kiệt sức làm cha mẹ với các phiên bản 
và ngôn ngữ ở các quốc gia và nền văn hoá khác nhau cũng như các yếu tố có liên quan. 
2.2. Kết quả nghiên cứu 
2.2.1. Các nghiên cứu về xây dựng khái niệm và công cụ đo lường kiệt sức làm cha mẹ 

Kiệt sức làm cha mẹ được nhắc đến lần đầu tại Hoa Kì vào thập niên 1980, nhưng chỉ 
thực sự trở thành chủ đề nghiên cứu nổi bật từ đầu thế kỉ XXI, chủ yếu ở các nước phương 
Tây trước khi lan rộng sang châu Á (Hubert & Aujoulat, 2018). Trước đó, hiện tượng này 
thường chỉ được ghi nhận gián tiếp trong các nghiên cứu về cha mẹ có con bệnh tật, với các 
công cụ không đặc thù (Lindström et al., 2011; Gérain & Zech, 2018). Từ năm 2007, các 
nghiên cứu hệ thống đầu tiên về kiệt sức làm cha mẹ xuất hiện và phát triển mạnh sau một 
thập kỉ (Mikolajczak et al., 2023), trong đó đáng chú ý là sự ra đời của bảng hỏi Parental 
Burnout Inventory – PBI (Roskam et al., 2017) và sau đó là Parental Burnout Assessment – 
PBA (Roskam, Brianda & Mikolajczak, 2018). PBA là thang đo đặc thù đầu tiên được xây 
dựng dựa trên dữ liệu định tính từ các cha mẹ trải nghiệm kiệt sức làm cha mẹ, gồm bốn khía 
cạnh: kiệt sức, xa cách cảm xúc, mất hứng thú và tương phản bản thân. Thang đo này nhanh 
chóng được chuẩn hóa tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Pháp, Iran, Trung Quốc, Indonesia... 
(ví dụ: Kawamoto et al., 2018; Le Vigouroux & Scola, 2018; Mousavi et al., 2020; Cheng 
et al., 2020; Abidin et al., 2024). Tại Việt Nam, phiên bản PBA tiếng Việt đã được phát triển 
và sử dụng trong nghiên cứu liên văn hóa của (Roskam et al., 2021). Gần đây, Brianda và 
cộng sự (2023) đã xác lập các mức điểm chuẩn cho PBA, hỗ trợ phân loại mức độ burnout 
và chẩn đoán phân biệt với các vấn đề tâm lí khác. Như vậy, kiệt sức làm cha mẹ đã dần trở 
thành một chủ đề nghiên cứu độc lập, với hệ thống công cụ đo lường đặc thù và được công 
nhận rộng rãi trên toàn cầu. 
2.2.2. Các nghiên cứu về thực trạng – tỉ lệ lưu hành của kiệt sức làm cha mẹ 

Các nghiên cứu về thực trạng trong đó đề cập tỉ lệ lưu hành của kiệt sức làm cha mẹ 
cũng đã được triển khai trên nhiều bối cảnh, nhóm khách thể và nền văn hóa – xã hội khác 
nhau. Kết quả nghiên cứu đưa ra thực trạng về tỉ lệ lưu hành của kiệt sức làm cha mẹ, cho 
thấy các mức độ phổ biến khác nhau của tình trạng này trên các vùng lãnh thổ. 

Ở châu Á, tỉ lệ được ghi nhận tại Nhật Bản dao động từ 4,2% đến 17,3% (Kawamoto et 
al., 2018), trong khi tại Trung Quốc là 10,8% (Cheng et al., 2020) và Indonesia là 7,6% (Abidin 
et al., 2024). Một nghiên cứu tại Liban cho thấy 18,2% cha mẹ đạt ngưỡng burnout (Gannagé et 
al., 2020), còn tại Việt Nam, Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc và cộng sự (2021) ghi nhận 15,7% 
người mẹ có nguy cơ cao trong bối cảnh dịch COVID-19, đặc biệt ở các bà mẹ trẻ và có từ hai 
con trở lên. Tại cộng đồng các bà mẹ nói tiếng Pháp, Séjourné và cộng sự (2018) báo cáo rằng 
50% phụ nữ trải qua mức độ mệt mỏi từ cao đến rất cao, với tỉ lệ burnout lên đến 20%. 

Ở châu Âu, tỉ lệ kiệt sức làm cha mẹ được báo cáo tương đối ổn định, dao động từ 2% 
đến 12% (Roskam et al., 2017), với một số quốc gia như Ba Lan và Rumani ghi nhận lần 
lượt là 7,4% và 13,3% (Szczygieł et al., 2020; Stănculescu et al., 2020). Tại Pháp, các nghiên 
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cứu sử dụng PBA cho thấy tỉ lệ phổ biến từ 4,3% đến 8% (Le Vigouroux & Scola, 2018). 
Một nghiên cứu tại Hungary (Hamvai et al., 2022) cho biết tỉ lệ burnout là 5,8% chung, và 
6,6% ở phụ nữ. Tại Ukraina, Zbrodska và cộng sự (2022) ghi nhận tỉ lệ burnout vượt mức 
trung bình so với 42 quốc gia khác, phản ánh hoàn cảnh xã hội đặc thù. Ngược lại, tỉ lệ 
burnout ở các quốc gia châu Phi dao động ở mức thấp hơn, từ 3% đến 8%, được lí giải bởi 
sự gắn bó cộng đồng cao và văn hóa hỗ trợ trong nuôi dạy con cái (Sodi et al., 2020). 

Tổng quan dữ liệu xuyên quốc gia do Roskam và cộng sự (2021) thực hiện cho thấy 
ảnh hưởng của nền văn hoá là yếu tố đáng kể: các quốc gia phương Tây theo chủ nghĩa cá 
nhân có tỉ lệ kiệt sức làm cha mẹ cao hơn so với các quốc gia châu Á theo chủ nghĩa cộng 
đồng. Những phát hiện này cho thấy mặc dù kiệt sức làm cha mẹ là một hiện tượng toàn cầu, 
nhưng mức độ phổ biến, biểu hiện và yếu tố liên quan có thể biến đổi đáng kể theo từng bối 
cảnh văn hoá–xã hội. 
2.2.3. Các nghiên cứu về yếu tố có liên quan đến kiệt sức làm cha mẹ 

a) Các nghiên cứu về mối liên hệ giữa kiệt sức làm cha mẹ và đặc điểm tâm lí của  
cha mẹ  

• Kiệt sức làm cha mẹ và một số vấn đề sức khoẻ tâm thần 
Một số nghiên cứu tìm thấy mối liên hệ giữa kiệt sức làm cha mẹ và các biểu hiện của 

trầm cảm, lo âu, cảm giác tội lỗi và rối loạn nhân cách ranh giới. Sức khoẻ của người mẹ có 
sự biến thiên tương ứng với mức độ trầm cảm. Đối với mức độ trầm cảm, lo âu thấp thì nhìn 
thấy được tác động của cảm giác tội lỗi đối với kiệt sức làm cha mẹ. Mặc dù màu sắc trầm 
cảm và lo âu còn mờ nhạt nhưng nếu có sự hiện diện của cảm giác tội lỗi thì người mẹ có xu 
hướng dễ rơi vào kiệt sức hơn. Căng thẳng từ việc làm cha mẹ, trong công việc hay trong 
cuộc sống hằng ngày cũng là những dấu hiệu chỉ báo cho tình trạng kiệt sức tiềm năng 
(Sánchez-Rodríguez et al., 2019; Mikolajczak et al., 2020). Đặc điểm nhân cách ranh giới là 
một yếu tố nhạy cảm với kiệt sức làm cha mẹ. Cha mẹ có biểu hiện nhân cách ranh giới gặp 
nhiều rủi ro bị cạn kiệt năng lượng. Dù rằng kiệt sức làm cha mẹ đơn cử cũng đã có liên kết 
thực chứng với hành vi hung tính với con, các đặc điểm nhân cách ranh giới được cho là 
nguy cơ cao nếu xuất hiện trong gia đình có cha mẹ bị kiệt sức (Schittek et al., 2023). 

• Kiệt sức làm cha mẹ và đặc điểm nhân cách 
Bên cạnh vấn đề sức khoẻ tâm thần, một số nghiên cứu khác lại khám phá mối quan 

hệ giữa kiệt sức làm cha mẹ và các đặc điểm nhân cách của cha mẹ. Có thể kể đến một số 
nghiên cứu như: 

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa kiệt sức làm cha mẹ với các đặc điểm nhân cách của 
mô hình Big Five (dễ chịu, tận tâm, hướng ngoại, cởi mở, nhạy cảm) (Le Vigouroux & Scola, 
2018). Mức độ nhạy cảm cao, sau đó là ít tận tâm và ít dễ chịu theo thứ tự được cho là có rủi 
ro cao với kiệt sức làm cha mẹ, trong đó yếu tố nhạy cảm - bất ổn đóng vai trò chủ đạo.  

Mối quan hệ giữa kiệt sức làm cha mẹ với tính cách cha mẹ (tính nhạy cảm/bất ổn cảm 
xúc, tận tâm và dễ chịu) cũng được tìm thấy (Le Vigouroux & Scola, 2018). Đặc điểm ổn 
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định cảm xúc ở cha mẹ là yếu tố bảo vệ khỏi kiệt sức làm cha mẹ và đóng vai trò lớn đối với 
khía cạnh cạn kiệt năng lượng hơn so với hai khía cạnh xa cách cảm xúc và cảm nhận thiếu 
hiệu quả. Đặc điểm dễ chịu hòa đồng cũng là yếu tố bảo vệ khi hạn chế tình trạng xa cách 
cảm xúc của cha mẹ đối với con cái. Sự tận tâm thể hiện mối tương quan đa dạng với kiệt 
sức làm cha mẹ (Vigouroux & Scola, 2018). 

Mối quan hệ của lòng trắc ẩn bản thân và kiệt sức làm cha mẹ với quá trình làm cha 
mẹ có tính hỗ trợ làm biến trung gian cũng được khai phá. Cha mẹ biết trắc ẩn đối với bản 
thân thì sử dụng các chiến lược chăm sóc nuôi dạy con có tính nâng đỡ hơn, từ đó ít biểu 
hiện kiệt sức trong vai trò cha mẹ (Nguyen et al., 2023).  

• Chủ nghĩa hoàn hảo 
Chủ nghĩa hoàn hảo cũng là yếu tố nguy cơ được tìm thấy trong mối quan hệ với kiệt 

sức làm cha mẹ (Zbrodska et al., 2022). Chủ nghĩa hoàn hảo trong quá trình chăm sóc và 
nuôi dạy con đóng góp đáng kể vào sự hình thành và phát triển kiệt sức làm cha mẹ hơn hiệu 
ứng của chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc (Kawamoto et al., 2018). Các nghiên cứu tìm 
thấy mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp qua các biến trung gian và nhìn chung đã bàn luận về 
tác động của kì vọng “phải làm tốt” đến sự bất ổn tâm lí của cha mẹ. Có thể kể đến một số 
nghiên cứu như: 

Nghiên cứu về áp lực hướng đến sự hoàn hảo từ xã hội khiến người mẹ đang đi làm 
trở nên lao đao, dẫn đến mất cân bằng trong cuộc sống và thay đổi mục tiêu, tham vọng trong 
công việc (Meeussen & Van Laar, 2018). Sự bất bình đẳng giới tính trong gia đình và nơi 
làm việc có thể đậm nét hơn bởi sự tự nhận thức và diễn giải từ người mẹ đang đi làm. Điều 
này có nghĩa, trong bối cảnh gia đình, vì người mẹ gặp áp lực và làm tốt nên đầu tư nhiều 
thời gian hơn cho việc làm cha mẹ, công việc xếp thứ tự sau và giảm cơ hội cho người cha 
tham gia vào việc gia đình. Trong bối cảnh công việc, cũng do áp lực từ xã hội, người mẹ ít 
được nắm giữ các vị trí mang trách nhiệm và quyền lực, tỉ lệ tham gia vào công việc giảm 
và thu nhập thấp hơn.  

Nghiên cứu tác động của chủ nghĩa hoàn hảo với mô hình điều tiết và sự tham gia của 
lòng tự trọng (Raudasoja et al., 2023). Các đặc điểm nhân cách được cho là có tính dự đoán 
mạnh mẽ tình trạng mệt mỏi kiệt sức của cha mẹ và lòng tự trọng được cho là yếu tố bảo vệ 
các cá nhân khỏi các tác nhân gây hại. Lòng tự trọng cao là yếu tố bảo vệ cha mẹ khỏi tình 
trạng kiệt sức dưới sự tác động của tính hoàn hảo.  

b) Kiệt sức làm cha mẹ và đặc điểm tâm lí-sức khoẻ của con cái 
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa kiệt sức làm cha mẹ với đặc điểm sức 

khỏe và tâm lí của con cái, đặc biệt là trẻ có nhu cầu đặc biệt hoặc mắc bệnh mãn tính. Các 
yếu tố như khuyết tật, bệnh lí nghiêm trọng, số lượng con có nhu cầu đặc biệt và độ tuổi trẻ 
đều ảnh hưởng đáng kể đến kiệt sức làm cha mẹ (Weiss, 2002; Gérain & Zech, 2018; 
Sejourné et al., 2018; Mousavi et al, 2020; Roskam & Mikolajczak, 2023). Cha mẹ có con 
tự kỉ thường kiệt sức hơn cha mẹ có con chậm phát triển trí tuệ hoặc bình thường (Weiss, 
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2002); đặc biệt, số lượng con có nhu cầu đặc biệt càng nhiều thì mức độ mệt mỏi càng cao, 
nhất là ở mẹ (Gérain & Zech, 2018; Sejourné et al., 2018). Tuy nhiên, nếu chỉ có một trẻ đặc 
biệt thì nguy cơ kiệt sức làm cha mẹ tương đương với gia đình thông thường (Lindahl 
Norberg et al., 2014; Roskam & Mikolajczak, 2023). 

Ngoài ra, kiệt sức làm cha mẹ cũng phổ biến ở cha mẹ có con mắc bệnh nghiêm trọng. 
Norberg (2007) cho thấy hơn một nửa số mẹ có con bị u não trải qua kiệt sức làm cha mẹ 
thường xuyên hơn so với nhóm đối chứng. Các biểu hiện chủ yếu gồm cạn kiệt cảm xúc và 
hạn chế nhận thức. Tương tự, Lindström, Åman & Norber (2011) khẳng định cha mẹ có con 
mắc bệnh mãn tính như tiểu đường hoặc viêm đường ruột có nguy cơ kiệt sức làm cha mẹ 
cao hơn cha mẹ có con khỏe mạnh. Lindahl Norberg và cộng sự (2014) cũng phát hiện người 
cha có con từng cấy ghép tế bào máu gốc thể hiện mức độ kiệt sức làm cha mẹ cao hơn, đặc 
biệt nếu con có nhiều vấn đề hậu điều trị. Những kết quả này nhấn mạnh rằng tình trạng sức 
khỏe của con là yếu tố rủi ro đáng kể cho kiệt sức làm cha mẹ ở cha mẹ. 

c) Kiệt sức làm cha mẹ và các yếu tố gia đình - thực hành làm cha mẹ 
• Thực hành làm cha mẹ và kì vọng xã hội về việc làm cha mẹ 

Kiệt sức làm cha mẹ đã được quan sát trong các mô hình thực hành làm cha mẹ và kì 
vọng của xã hội về việc làm cha mẹ. Các nghiên cứu đã bàn luận về cách thức nuôi dạy con 
hiệu quả cũng như tác động của thực hành làm cha mẹ đến cảm nhận về tính hiệu quả cá 
nhân trong vai trò làm cha mẹ và sức khoẻ tâm thần của cha mẹ. Một vài nghiên cứu nổi bật 
có liên quan như: 

Nghiên cứu của Mikolajczak và cộng sự (2017) xem xét một loạt các yếu tố nguy cơ 
liên quan kiệt sức làm cha mẹ như đặc điểm ổn định của cha mẹ, thực hành làm cha mẹ và 
chức năng gia đình. Kết quả cho thấy các yếu tố thuộc về cha mẹ có ý nghĩa vượt trội và việc 
tác động đến chúng có thể cải thiện sức khỏe cho cha mẹ, từ đó có thêm nguồn lực để ứng 
phó với bối cảnh sống có nhiều yếu tố khó thay đổi.  

Zimmerman và cộng sự (2022) tìm hiểu mối quan hệ giữa kiệt sức làm cha mẹ và niềm 
tin về giai đoạn khủng hoảng tuổi dậy thì của con ở lứa tuổi vị thành niên, với tác động trung 
gian từ sự bảo vệ quá mức khi chăm sóc và nuôi dạy con. Kết quả cho thấy cả người cha và 
người mẹ đều có nguy cơ bị kiệt sức làm cha mẹ khi niềm tin về giai đoạn khủng hoảng của 
vị thành niên ngày càng mạnh mẽ.  

Mikkonen và cộng sự (2023) tìm hiểu mối quan hệ giữa kiệt sức làm cha mẹ và phong 
cách làm cha mẹ ở 1471 khách thể Phần Lan thông qua dữ liệu trực tuyến và trực tiếp. Kết 
quả cho thấy cha mẹ sử dụng phong cách độc đoán có mức độ kiệt sức làm cha mẹ cao hơn 
các nhóm cha mẹ thuộc phong cách khác. Cha mẹ thờ ơ và kiểm soát có biểu hiện kiệt sức 
cao hơn cha mẹ tự do và dân chủ.  

• Tương tác giữa các thành viên trong gia đình 
Kiệt sức làm cha mẹ còn có liên quan đến tương tác khoẻ mạnh từ thành viên gia đình. 

Các cặp đôi có sự hỗ trợ, nâng đỡ và san sẻ việc chăm sóc nuôi dạy con thì góp phần ngăn 
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chặn các nguy cơ kiệt sức làm cha mẹ cho nhau. Bên cạnh đó, sức khỏe tâm lí của người bạn 
đời, mối quan hệ hôn nhân hoà thuận và sự tin cậy vào người bạn đời cũng giúp cha mẹ nhẹ 
gánh lo âu và sẵn sàng đối thoại chia sẻ quá trình chăm sóc nuôi dạy con (Weiss, 2002; 
Gérain & Zech, 2018). Một số nghiên cứu khai thác chủ đề này có thể kể đến như: 

Gillis và Roskam (2020) quan sát kiệt sức làm cha mẹ trong mối quan hệ cặp đôi và 
nhận thức của cặp đôi về sức khoẻ của đối phương trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy con 
cũng như quá trình hỗ trợ tương ứng với nhận thức. Kết quả nghiên cứu có nhiều điểm đáng 
chú ý về quá trình tương tác của cặp đôi như là một hệ thống thay vì chỉ thực hiện nghĩa vụ 
và trách nhiệm dưới góc độ cá nhân. Sức khoẻ của cha mẹ có mối quan hệ biện chứng, rằng 
khi một người có biểu hiện kiệt sức tăng cao trong ngày nào thì biểu hiện của người còn lại 
trong ngày đó cũng tăng cao. Bên cạnh đó, đề tài cũng nhận thấy rằng sự hỗ trợ từ bạn đời 
có xu hướng bù đắp cho tình trạng kiệt sức làm cha mẹ của cá nhân.  

Favez và cộng sự (2023) quan tâm đến việc cùng làm cha mẹ trong quá trình tìm hiểu 
kiệt sức làm cha mẹ ở các vùng nói tiếng Pháp của Thuỵ Sĩ. Kết quả cho thấy sự phơi nhiễm 
với xung đột và sự thừa nhận việc làm cha mẹ của đối phương có liên quan đến kiệt sức làm 
cha mẹ. Bên cạnh đó, kiệt sức làm cha mẹ lại ít có liên quan đến cách cha mẹ đánh giá về 
hành vi cư xử và mức độ đồng thuận, thân thiết của người bạn đời. 

Cruciani và cộng sự (2023) xem xét kiệt sức làm cha mẹ trong mối quan hệ với kiểu 
gia đình, việc cùng nuôi dạy con và sự kì thị giới tính nội tâm trong giai đoạn đại dịch ở các 
gia đình có cha mẹ thuộc nhóm bản dạng giới thiểu số đang có con trong tuổi đi học tại Ý. 
Kết quả cho thấy gia đình đồng tính nữ có biểu hiện kiệt sức làm cha mẹ cao hơn các cặp 
đôi đồng tính nam. Trong giai đoạn giãn cách, gia đình đồng tính nam có sự hỗ trợ từ ông bà 
hoặc người chăm sóc. Các tác giả cho rằng có thể ngay từ đầu gia đình đồng tính nam đã xác 
định bản năng giới tính nam không làm tốt việc chăm sóc và nuôi dạy con như phụ nữ nên 
khi quyết định có con thì họ đã có chiến lược tìm người hỗ trợ cho nhiệm vụ này.  

d) Kiệt sức làm cha mẹ và các yếu tố môi trường làm việc, văn hóa - xã hội 
• Môi trường làm việc 

Một số nghiên cứu quan sát kiệt sức làm cha mẹ với hiệu ứng của môi trường làm việc. 
Có một số nghiên cứu rất quan tâm khai thác tầm quan trọng của môi trường công việc đối 
với tình trạng sức khoẻ của cha mẹ. Các đề tài đã tiếp cận đến nhiều khía cạnh như khối 
lượng công việc, quá trình đánh giá-ghi nhận, đặc điểm yêu cầu của công việc cũng như các 
cơ hội thăng tiến, khẳng định giá trị của cha mẹ trong bối cảnh làm việc. Từ đó các tác giả 
chứng minh sự biến động của sức khoẻ tâm thần của cá nhân trong bối cảnh làm cha mẹ. Có 
thể kể đến một vài nghiên cứu như: 

Séjourné và cộng sự (2018) tìm hiểu tình trạng kiệt sức của người mẹ và cho rằng có 
nhiều yếu tố gây căng thẳng khiến người mẹ phải đối mặt với kiệt sức tương tự như người lao 
động kiệt sức trong công việc. Các yếu tố có thể kể đến như khối lượng công việc, các sự kiện 
ngoài dự kiến, hạn chế được công nhận thành quả hoặc ghi nhận tiêu cực và thiếu hỗ trợ… 
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Leineweber và cộng sự (2018) tìm hiểu mối quan hệ giữa tính linh hoạt của công việc 
với biểu hiện cạn kiệt cảm xúc, tương tác với giới tính và tình trạng của bạn đời. Kết quả 
cho thấy cả người cha và người mẹ có môi trường làm việc ít linh hoạt hơn người bạn đời 
thì thể hiện mức độ cạn kiệt cảm xúc cao hơn. Điều này cho thấy sức khoẻ của cá nhân, đặc 
biệt là của những người làm cha mẹ không chỉ thụ hưởng bởi tính linh hoạt từ công việc của 
bản thân mà còn chịu tác động bởi tính linh hoạt từ công việc của người bạn đời. Sự cố định 
về địa điểm và thời gian có khả năng giảm cơ hội cho người cha/người mẹ tham gia vào việc 
nhà hoặc hỗ trợ cho người bạn đời, dẫn đến khả năng gặp cạn kiệt cảm xúc tăng cao.  

• Yếu tố văn hóa 
Một loạt các nghiên cứu mong muốn quan sát kiệt sức làm cha mẹ trong các nền văn 

hoá đặc thù như các quốc gia phương Tây và phương Đông với cấu trúc xã hội và các hệ 
thống chuẩn mực, giá trị phong phú.  

Ở Trung Quốc, cha mẹ khi cạn kiệt nguồn lực nuôi con cũng giảm năng lượng cho công 
việc, do ưu tiên truyền thống “tu thân, tề gia” hơn hoạt động xã hội (Wang et al., 2021). Lin 
và Szczygieł (2022) phát hiện cha mẹ theo đuổi giá trị quyền lực và thành công (chủ nghĩa 
cá nhân) dễ bị kiệt sức hơn nhóm đề cao kết nối và tình thân (chủ nghĩa cộng đồng). Trong 
nghiên cứu tại 40 quốc gia, Roskam và cộng sự (2022) cho thấy mẹ sống trong xã hội đề cao 
bình đẳng giới dễ nhận thấy gánh nặng khi vai trò nuôi con không còn phân biệt rõ. Tương 
tự, Matias và cộng sự (2023), Lin và cộng sự (2023) khẳng định cha mẹ theo chủ nghĩa cá 
nhân hoặc độc lập dễ rơi vào tình trạng kiệt sức hơn do thiếu hỗ trợ và khó tái tạo năng 
lượng. Roskam và cộng sự (2024) cũng chỉ ra ba cơ chế trung gian giữa giá trị cá nhân độc 
lập và kiệt sức làm cha mẹ, bao gồm: khoảng cách giữa cái tôi lí tưởng và thực tế, định 
hướng nuôi dạy con tự chủ, và thiếu chia sẻ vai trò. Nhìn chung, các nghiên cứu cho thấy 
chủ nghĩa cá nhân là yếu tố gia tăng nguy cơ kiệt sức trong vai trò làm cha mẹ. 

• Sự hỗ trợ từ cộng đồng 
Một số nghiên cứu đề cập đến sự hỗ trợ từ mạng lưới các mối quan hệ và từ cộng đồng 

như là yếu tố bảo vệ cho kiệt sức làm cha mẹ. Các mối quan hệ với người bạn đời, họ hàng 
người thân và các mối quan hệ xã hội rộng mở được nhắc đến như là các nguồn lực tiềm 
năng trong một số nghiên cứu nổi bật: 

César và cộng sự (2018) quan tâm đến kiệt sức ở người mẹ tại Bồ Đào Nha. Kết quả 
cho thấy người mẹ luôn thể hiện hai loại cảm xúc trên các trang mạng xã hội. Việc làm mẹ mang 
lại nhiều sắc thái cảm xúc bao gồm sự vui sướng, thỏa mãn cũng như mệt mỏi, tội lỗi, chán nản. 
Bên cạnh đó, người mẹ thường thể hiện cảm xúc dương tính trên trang có chế độ cộng đồng 
nhiều hơn các nhóm kín – nơi giải bày cảm xúc âm tính ở bất kì mô hình làm mẹ nào. 

Lin và cộng sự (2022) tập trung tìm hiểu tác động của hỗ trợ từ cộng đồng và tái cấu 
trúc nhận thức đến kiệt sức làm cha mẹ trong mô hình điều tiết. Kết quả cho thấy sự hỗ trợ 
từ cộng đồng và tái cấu trúc nhận thức thật sự là yếu tố bảo vệ cho sức khoẻ của cha mẹ, 
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trong đó tái cấu trúc nhận thức có thể bù đắp trong những tình huống cha mẹ chưa nhận được 
sự hỗ trợ từ các nguồn lực bên ngoài và ngược lại.  

Thông qua điểm luận một số công trình nghiên cứu về kiệt sức làm cha mẹ, có thể thấy 
hạn chế của đa số các nghiên cứu trước đây là sử dụng số liệu trên người mẹ và xem xét kiệt 
sức làm cha mẹ dưới góc độ văn hóa đặc thù nhất định của từng vùng lãnh thổ. Mặc dù nỗ 
lực so sánh giữa hai giới tính đã được bàn luận nhưng vấn đề văn hóa-xã hội gắn liền với 
từng quốc gia và con người vẫn chưa được phủ sóng rộng rãi để có thể đưa ra nhận định 
mang tính khái quát và phù hợp với từng khu vực. Ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân được 
đánh giá là vượt trội hơn so với ảnh hưởng của sự chênh lệch giàu nghèo hay tác động của 
các yếu tố cá nhân và gia đình cho đến thời điểm nghiên cứu. Kiệt sức làm cha mẹ là khái 
niệm đang được chú ý ở các nước châu Âu và dần được khai thác ở một số nước châu Á 
(Arikan et al., 2020; Kawamoto et al., 2018; Mousavi et al, 2020; Roskam et al., 2021; 
Nguyen et al., 2023), trong đó có mẫu số ở Việt Nam (Roskam et al., 2021; Trần Hoàng Thị 
Diễm Ngọc et al., 2021; Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc và Nguyễn Thị Bùi Thành, 2021; 
Nguyễn Minh Thành et al., 2023). Tuy nhiên hiệu ứng đặc thù của các yếu tố nguy cơ và bảo 
vệ - dưới ảnh hưởng của nền văn hóa châu Á, đặc biệt là Việt Nam - trên các nhóm khách 
thể nhất định chưa được mô tả cụ thể. 
3. Kết luận 

Qua tổng quan các nghiên cứu về kiệt sức làm cha mẹ, có thể nhận thấy lĩnh vực này 
đang dần được chú ý và phát triển, đặc biệt tại các quốc gia phương Tây và một số nước 
châu Á, trong đó có Việt Nam. Các công trình trước đây đã góp phần hình thành khung lí 
thuyết nền tảng, phát triển công cụ đo lường và nhận diện các yếu tố liên quan như cá nhân, 
gia đình và văn hóa-xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu hiện hành vẫn còn tập trung 
chủ yếu trên đối tượng người mẹ, thiếu các phân tích cụ thể trên nhóm người cha hoặc sự so 
sánh giới một cách hệ thống. Đồng thời, ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa – đặc biệt là sự 
khác biệt giữa chủ nghĩa cá nhân và cộng đồng – tuy đã được ghi nhận là quan trọng, nhưng 
vẫn chưa được khảo sát rộng rãi và sâu sắc để đưa ra kết luận khái quát phù hợp cho từng 
khu vực. Trong bối cảnh đó, các nghiên cứu tại Việt Nam còn khá sơ khai, mới chỉ dừng lại 
ở việc tổng hợp, mô tả hoặc khám phá sơ bộ nguy cơ kiệt sức, mà chưa đi sâu vào đặc thù 
của vai trò làm cha và làm mẹ trong cấu trúc gia đình Việt Nam đương đại. Do vậy, cần thiết 
có thêm các nghiên cứu hệ thống, phân biệt theo giới và bối cảnh văn hóa, nhằm làm rõ hơn 
hiệu ứng của các yếu tố nguy cơ và bảo vệ trong hiện tượng kiệt sức làm cha mẹ, từ đó đóng 
góp thiết thực cho công tác hỗ trợ tâm lí phù hợp với văn hóa Việt Nam. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

Parental burnout is an emerging and increasingly recognized topic within the field of 
psychological support for families and children–adolescents. Initially conceptualized and 
empirically examined in Western countries, the phenomenon has recently gained growing attention 
in Eastern cultural contexts, where parenting values, social norms, and family dynamics may differ 
significantly. This article aims to provide a comprehensive overview of both international and 
Vietnamese research on parental burnout. The review indicates that prior studies have primarily 
focused on three primary areas:  establishing the conceptual foundations of parental burnout, 
developing and validating culturally appropriate assessment instruments, and investigating 
associated factors (parental, child, familial, environmental, and socio-cultural). Drawing from this 
synthesis, the article highlights critical gaps in the literature, particularly concerning contextual and 
longitudinal perspectives.  The paper also proposes several directions for future studies to deepen 
understanding and improve prevention and intervention efforts. 
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